                      KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 6.
	   Mức   độ                    

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Bậc thấp
	Bậc cao
	

	Văn bản


	- Nhớ được tên, thể loại, ngôi kể, phương thức biểu đạt của VB


	-Ý nghĩa của chi tiết trong truyện Thánh Gióng.

 - Nội dung văn bản Ếch ngồi đáy giếng
	Rút ra bài học cho bản thân qua truyện “ Ếch ngồi đáy giếng”
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	Số câu:4

Số điểm:1,5

Tỉ lệ:15%
	Số câu:1

Số điểm:1,5

Tỉ lệ:15%
	Số câu:1

Số điểm:0,5

Tỉ lệ:5%
	
	Số câu:6

Số điểm:3,5

Tỉ lệ:35%

	Tiếng Việt
	Giải nghĩa từ
	Xác định được cụm động từ 
	Viết đoạn văn có sử dụng cụm danh từ, cụm tính từ .
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	Số câu:1

Số điểm: 0,25

Tỉ lệ:0,25%
	Số câu:1

Số điểm: 0,25

Tỉ lệ:0,25%
	Số câu:1/2

Số điểm:1,0

Tỉ lệ:10%
	
	Số câu:1

Số điểm:1,5

Tỉ lệ:  15%

	Tập làm văn
	
	
	
	Viết bài văn kể về một người bạn mới quen.
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	
	
	
	Số câu:1

Số điểm:5

Tỉ lệ:50%
	Số câu:1

Số điểm:5

Tỉ lệ: 50%

	     Tổng
	Số câu:5

Số điểm:1,25

Tỉ lệ:15,25%
	Số câu:2

Số điểm:1,25

Tỉ lệ:15,25%
	Số câu:1

Số điểm:1,5

Tỉ lệ:15%
	Số câu:1

Số điểm:5,0

Tỉ lệ:50%
	Số câu:9

Số điểm:10

Tỉ lệ  100%
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                                                 MÔN: NGỮ VĂN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
 (Không kể thời gian giao đề)

PHẦN I: ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN (3,0 điểm)
Đọc kĩ đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi:

       "Ngày xưa có ông vua nọ sai một viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người. Đã mất nhiều công tìm kiếm nhưng viên quan vẫn chưa thấy có người nào thật lỗi lạc."

                                                             (Ngữ văn 6, tập một, NXB Giáo dục, 2002)

       Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất cho các câu hỏi 1,2,3,4
Câu 1 (0,25 điểm)
    Đoạn văn trên trích trong văn bản nào dưới đây?
	A. Thạch Sanh.
	B. Sự tích Hồ Gươm.

	C. Thánh Gióng.
	D. Em bé thông minh


Câu 2 (0,25 điểm) 

    Đoạn văn sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

	A. Biểu cảm
	B. Tự sự.

	C. Miêu tả.
	D. Hành chính, công vụ.


Câu 3 (0,25 điểm)

    Trong câu “Ngày xưa có ông vua nọ sai một viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi.” có mấy cụm động từ?
	A. Một
	B. Hai

	C. Ba
	D. Bốn


Câu 4 (0,25 diểm)

    Đặc điểm của phương thức tự sự là:
      A. Tự sự là phương thức trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc khác, cuối cùng dẫn đến kết thúc và thể hiện một ý nghĩa nào đó.
     B.Tự sự là kể lại sự việc , thể hiện một ý nghĩa nào đó.
     C.Tự sự là nêu cảm nghĩ về các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc khác, cuối cùng dẫn đến kết thúc và thể hiện một ý nghĩa nào đó.
     D.Tự sự là bàn về các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc khác, cuối cùng dẫn đến kết thúc và thể hiện một ý nghĩa nào đó.
Câu 5 (0,25 điểm)
     Nối một phương án ở cột A với một phương án ở cột B để tạo nên đáp án 
phù hợp cho việc giải thích nghĩa của từ sau:
	Cột A
	Cột B

	  Lềnh bềnh
	A. Ở trạng thái nổi hẳn lên mặt nước, trôi nhẹ theo làn sóng.

	1. 
	B. Gợi tả dáng chuyển động lên xuống nhẹ nhàng theo làn sóng, làn gió.

	
	C. Phồng lên, xẹp xuống một cách liên tiếp.

	
	D. Dễ mất thăng bằng, dễ nghiêng lệch vì không có chỗ tựa vững chắc.


Câu 6 (0,75 điểm)
      Điền từ thích hợp vào chỗ trống (...... ) để hoàn thành khái niệm sau;
(1)………………là loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật (2).................... như nhân vật mồ côi, nhân vật xấu xí, nhân vật dũng sĩ, nhân vật thông minh,truyện sử dụng những chi tiết(3).................................nhằm thể hiện niềm tin,ước mơ của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện với cái ác, cái tốt với cái xấu, sự công bằng với sự bất công.
Câu 7 (1,0 điểm)

Chi tiết “ Gióng đánh giặc xong, cởi áo giáp sắt để lại và bay thẳng về trời” có ý nghĩa như thế nào?
                                                          ( Trích “Thánh Gióng” - Ngữ văn 6 - Tập 1)
PHẦN II: LÀM VĂN( 7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): 

       Truyện “Ếch ngồi đáy giếng” ngụ ý phê phán những người như thế nào? Qua truyện này, em rút ra bài học gì cho bản thân? Trình bày bằng một đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu, trong đó cósử dụng ít nhất 2 cụm tính từ, gạch chân dưới cụm tính từ đó.
Câu 2: (5 điểm)

        Kể về một người bạn mới quen của em
                                            --------------Hết-----------------
                      HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Ngữ văn 6       
	Phần I:  TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 

	HS xác định được đúng đoạn văn trên trích trong văn bản: Em bé thông minh
	0,25 đ

	Câu 
	HS xác định được đúng đoạn trích trên sử dụng PTBĐ: tự sự
	0,25 đ

	Câu 3


	HS xác định được đúng đoạn trích trên có 2 cụm ĐT
	0,25 đ

	Câu 4
	A
	0,25 đ

	Câu 5
	A
	0,25 đ

	Câu 6

	Chọn đúng từ điền vào chỗ trống: truyện cổ tích( mỗi ý được 0,25 đ)
(1): Truyện cổ tích     (2):quen thuộc         (3): tưởng tượng, hoang đường                  
	0,75 đ

	Câu 5


	* Học sinh trả lời được:

Ý nghĩa của chi tiết trên 

- Áo giáp sắt của nhân dân làm cho để Gióng đánh giặc, nay đánh giặc xong trả lại cho nhân dân, vô tư không chút bụi trần,

- Thánh gióng bay về trời, không nhận bổng lộc của nhà vua, từ chối mọi phần thường, chiến công để lại cho nhân dân,

- Gióng sinh ra cũng phi thương khi đi cũng phi thường (bay lên trời). 

- Gióng bất tử cùng sông núi, bất tử trong lòng nhân dân.
	(1,0 đ)
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

	                                  PHẦN HAI: LÀM VĂN (7,0 điểm)





	Câu 1 (2,0 đ)
	* Yêu cầu về hình thức:  HS biết viết đoạn văn; diễn đạt rõ ràng, trôi chảy; độ dài đoạn văn phù hợp yêu cầu (khoảng 5 câu).
	0,25 đ

	
	* Yêu cầu nội dung: HS cần trình bày đảm bảo những ý sau:
- Truyện “Ếch ngồi đáy giếng” là truyện ngụ ngôn, mượn hình ảnh của loài vật để ngầm phê phán những kẻ hiểu hạn hẹp mà lại huênh hoang, đồng thời khuyên nhủ chúng ta phải mở rộng tầm hiểu biết, không chủ quan kiêu ngạo.

- Bài học cho bản thân:
 + Biết phê phán những kẻ hiểu biết cạn hẹp mà lại huênh hoang.

 + Không được huênh hoang, chủ quan kiêu ngạo.
 + Biết hạn chế của mình để khắc phục và luôn luôn tìm cách học tập, tự học để mở rộng tầm hiểu biết bằng nhiều hình thức khác nhau.
	 0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

	
	* Sáng tạo: có quan điểm riêng, suy nghĩ mới mẻ, phù hợp với những chuẩn mực đạo đức văn hóa về bài học rút ra từ câu chuyện.

* Đoạn văn có sử dụng ít nhất 2 cụm tính từ (cần chỉ ra chính xác)
	0,25 đ
0,25 đ

	Câu 2 (5,0 điểm)
	1. Yêu cầu về hình thức:
- Bài văn kể chuyện sáng tạo, bài làm có đủ ba phần: Mở bài, thân bài, kết bài.

- Bài làm sạch sẽ, câu văn viết đúng , chữ đẹp, lời văn sinh động, hấp dẫn
	0,5 đ

	
	2. Yêu cầu về nội dung: Bài viết đảm bảo những ý chính sau
a. Mở bài 
- Giới thiệu sơ lược về người mà em mới quen (tên, ngoại hình, tính cách,…): Lớp em vừa có một bạn chuyển đến học. Bạn tên là Mai…

b. Thân bài  :
- Tình huống làm quen (hoàn cảnh, thời gian…) ví dụ: Thật may mắn là cô giáo đã xếp bạn ấy ngồi cạnh em. Giờ ra chơi đầu tiên, em đã chủ động làm quen với bạn…
- Đặc điểm và tính cách nổi bật của người bạn đó: bạn có dáng người nhỏ nhắn, da trắng trẻo, mái tóc quăn bồng bềnh. Tính bạn hơi rụt rè, nói năng nhỏ nhẹ….

- Tình cảm của em và người bạn đó: em rất thích tính bạn. Thật đáng yêu, dễ mến…
- Có thể kể một, hai kỉ niệm nào đó đáng nhớ nhất của em và người bạn đó dự báo sẽ trở thành bạn thân, bạn tốt của nhau:

+ Kỉ niệm: Một lần sang nhà bạn chơi, mắc lỗi nào đó với bạn (đọc trộm nhật ký, làm hỏng kỉ vật của bạn, kể chuyện cười cho bạn…)

+ Mình học kém nhưng ngại không dám nhờ bạn giúp, bạn đã chủ động chia sẻ…

c. Kết bài : 
- Em cảm thấy hạnh phúc khi có được một người bạn như thế và tin chắc hai đứa sẽ là bạn thân của nhau
	0,5 đ
1,0 đ
1,0 đ
0,5 đ
1,0 đ
0,5 đ


                                               --------------------------------
